Câu 1: (2 điểm)
Cho đoạn văn sau:
    Mưa mùa xuân xôn xao, phới phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất. (…) Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.
(Nguyễn Thị Thu Trang)
a, Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn?
b, Nêu rõ sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn trên?
Câu 2: (1 điểm)
Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
     Câu ca dao trên khuyên chúng ta điều gì? Điều đó liên quan đến phương châm hội thoại nào?
Câu 3: (2 điểm)
      Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái sáu tuổi thì phát hiện ra ở mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi tôi bảo con : “Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo ?”. Con tôi trả lời : “Con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh”.
                                                (Theo Tuổi mới lớn, NXB Trẻ)
a, Em hãy đặt một nhan đề cho câu chuyện trên.
b, Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu theo cách diẽn dịch trình bày suy nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện.
Câu 4: (5 điểm)
       Cảm nhận về cảnh mùa xuân trong bốn câu thơ đầu và sáu câu thơ cuối của đoạn trích Cảnh ngày xuân: 
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
[…]
Tà tà bóng ngà về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về
Bước dần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao dòng nước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
                                            (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
……………………………………………………………………………
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Bai | : Gii he phuong trinh (bing phuong phdp thé
dx+y=2 -y= 3
A) R, e g b) [xsy=m c) 2 :
(8x+3y =35
2x+3y=5
e) K ) g)
x+2 0 -

Gidi h¢ phuong trinh (bang phuong phép cong dai s6) :

Bai 4 : Dat dn phu réi giai cdc he phuong trinh sau : {

Bai 5 : Giai cdc h¢ phong trinh sau :

+y=15 [2(x-2)+3(1+y)=-2 [4x+7y =16

ey
3x-y=20 [3(x-2)-2(1+y)=-3 |4x -3y =—24
6 : Gidi cdc hé phuong trinh sau :

[2x+y=3

b)

o . 2x+ay=b+4 T 5
Bai 7 : Xéc dinh a ; b d¢ hé phuong trinh i conghigmlax=3;y 1
w ax +by =8+9a

[3x—y=-m
Bai 8 : Tim m d¢ h¢ phuong trinh sau ¢6 v6 50 nghi¢m : { -
J“\ m°y V3

(O E T i e e
dc h¢ 50 a va b biet h¢ { c6 nghi¢m (x ; y 33
Bai 9 : Tim cac hé so a va b biet h¢ ) N S ¢ nghi¢ 3

Bai 10 : Gidi cdc hé phuong trinh
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Baill : Cho h¢ phwong trinh {

BAi 12: Cho h¢ phuong trinh: J\“

1 "\‘} 2
2 3(x=y)-y=11 2 3 3
x+2y=11 ﬂ_‘( y) g | ) ml 3 3
Sx-3y=3 |x=2(x+5y)=-15 2 e
2x-y x 18
X+my=4

nx+y=-3

a/ Tim m, n d¢ h¢ phuong trinh ¢ nghié
b/ Tim m, n d¢ h¢ phuong trinh ¢6 v6 s0

m:(X:y)
hiém

x+3y=m X A
. Tim m dé phwong trinh c6 nghiém x > 0; y <0.
3

Bai 13 : Tim a va b biét riing phuong trinh ax? — 2bx + 3 = 0 ¢6 tp nghiém S = {

[x+

Bai 14 : Cho h¢ phwong trinh :
mx -y =2m

Xéc dinh m d¢ h¢ phuong trinh ¢6 mdt nghi¢m ? V6 nghi¢m ? V6 so nghi¢m ?

Bii 15 : Tim gid tri ctia m dé hé phuong trinh v6 nghiém, v0 s6

m'x+(m’ 1)y

A x+y=1
Bai 16 : Cho h¢ phuong trinh : {~ (I

a) Gidi h¢ phuong trinh (I)

b) Tim m dé x, y 1 sé nguyén.

Bii 17 : Cho hé phuong trnh : {>% * (M=1)y =12
i 10 hé phuong trinh : ¢
i s (m—1)x+12y=24
a. Tim m d& hé c6 nghiém duy nhat thoa man x +y =—1.

b. Tim m nguyén dé hé c6 nghiém duy nhat 1 nghiém nguyén
Bai 18: Mt ca nd d dinh di tir A dén B trong thdi g
som 2 giv. Néu ca nd gidm v

an da dinh. Néu ca n ting 3 kmvh thi dén noi
1 tée 3 knv/h thi dén noi chiam 3 g éu dai khiic song
Bai 19: Mot hinh chir nhét ¢6 chu vi 110m. Hai lin chiéu dai hon ba lin chiéu rong la 10m.
tich hinh chir nhat

T'inh di¢n

Bii 20: Mot ngudi di xe dap dy dinh di hét qua

2 dudng AB v6i vin téc 10 km/h. Sau khi di duge

nira quing dudng véi vin te dy dinh nguoi ay nghi 30 phit. Vi muén dén duge diém B kip gior nén

ngudi véi vin te 15 kmv/h trén quang duomg con lai. Tinh quing duimg AB.

Bii 21: Hai ngudi ciing 1am mot cong viéc trong 7 gir 12 phiit thi xo
1am trong 4 gids ngudi thit hai 1Am trong 3 gid thi duoe 50% cor
trong méy )

Bai 22 : Mot doan xe vin tai ¢6 15 xe tai 1n va 4 xe tai nho tit ca chd 178 tin hang. Biét mdi xe tai
n cho nhi¢u hon xe tai nho 1a 3 tin. Tinh 6 tin hang mdi xe tai timg logi da ché ?

Bai 23 : Mot 6t6 di tir A dén B vdi viin toc va thoi gian da dinh, Néu vén tde 616 tang thém 10 km/h

thi dén B som hon 30 phut so v6i dy dinh. Néu vén toc 616 giam di 5 knvh thi dén B mugn 20 phit

s0 v6i dy dinh. Tim quing duong AB

Bai 24

cong viee. Néu n.

i thit nhat
iec. Hoi méi ngudi lam mot minh

o thi xong cong viéc

MGt ménh dat hinh chit nhit ¢6 chu vi 1a 90m. N&u gidm chiéu dai Sm va chiéu rdng 2m
thi di¢n tich g

m 140m?, Tinh di¢n tich minh dat d6

C6 hai 616 khoi hanh cing 1 lie tir 2 tinh A va B cdch nhau 35 km. Néu di nguge chiéu 2 xe
pap nhau sau 5 gi¢s. Tim vin t6c mdi xe, biét ring xe di tir A di nhanh hon xe kia 10 km mdi gio
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420 : Trong mot trang séch, néu bét dj 5

M e8! : : 0 dong va méi dong bét di 2
4 chir. Neu tang thém 6 dong va mdj don

2 thém 3 chir thi ca trang
i dong

chir thi ¢ trang séch sé bat di
sdch s€ tiang thém 228 chir. Tinh

(ng trong trang séch va s6 chir trong m
§27 : MOLO 16 v mOt m6 16 kho hanh ciing mot ltc tir hai dja diém A va B cdch nhau 200 km di
age chieu va gdp nhau sau 2,5 gidy. Tinh viin toc cia 616 va mo 10,

jntoc 010 1a 20 km/h.
28 : Mgt 610 di trén doan dudng AB véi van tc 55 km/h,
#ém S km/h. Bict quang dwong t6ng cong d

biét ring van toc mé t6 nhé hon

rdi tiép tuc tir B dén C véi vin toc ting
vh ; ai 290 km va thai gian 6t6 di trén doan duong AB it hon
o gian Ot0 di trén doan dwong BC 13 1 gid. Tinh thai gian 6t6 di trén méi doan dwong AB va BC.

Bi29 : Tim hai sO bi€t tdng cia chiing biing 7

va 10ng nghich ddo bing

Mot cand xu6i dong 108 km, rdi nguge dong 63 km, mit 7 gid. Lin thit hai, cand d6 xubi

dng 81 km rdi nguge dong 84 km ciing mit 7 gio. Tinh vén téc dong nwde, van tdc thie clia cand

Viet phicong trinh dieor
y1)va(-1;-5)

Dva(3:2)

i Chobadiém: AQ2:1) : B(-1:-2) ; C(0;-1)

4) Viét phuong trinh dudng thing AB

b) Chimg minh ba diém A, B, C thing hang
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3 :Tim cc gid trj cua m dé ba duong thing sau dong

quy tai mgt diém trong mit ph:

Sk y=4vamx+7y=11_
y=x+4 ;: y=3-5m)x—->m
Y=5; 2x+y=—4va(@m-Dxty 'i‘ e ralid
lim m va n ¢é (q) Y= a)x—3( b5
4 :(-1;3)
12 , (d)
dudng thing y=x & (d»)
1 y=2x—4 ;
) (dy)
y=mx+(m+2= moi gid tri cua m
4T 2 J yn di qua Vo &
i ¢6 dinh m wong thing (4 ) luon di B
im m gé s (dy) dong q 14 A cdn 20 gio, 16 B cd
B 2g M 9€ba duimg thing (d) ; (d2) 3 () ' mot minh thi (6 A ¢d RSl
Baizg. y S = N&u lam riéng hi va (6 B lam ti€p ¢

410 cling lam mot cong viée
4m xong
Xong, Bix

8- Bid i g
Bai 39

22 MOt 16 da, x 5 co ké
day n,cmduqvo(;lf':.khi"' mat, m8i nE2Y 1005 odn thn

duge 1200 Khan : ¢ khan mat phat déi

Bin
g O thdi gian 101 nEHE ¥
. Tinh thdl gian mol 10 G

810 mg;j A Jam tror lam

Ngusi ta giao cho 10 20 philt

116 A lam it hon t0 B

1a3 g0 00 chiéc, nhung thye 1& Mol
oh trude 3 ¢

hoach lic diu.

ma con dé

hii dé
h p \ k€ houc
{ theo k¢

hoac

hi€c, cho nén ching nhim
‘ A am 56
4l 50 vGi k€ hoach. Tim 5¢

Si gids

i gian quy dinh thi m

hoi
ong 11

& chira (rong e
: nhan van hanh cho m

cong nhf

2/ 4 ol nguot
i bom 105 § chifay

Gi thoi gian

4 i e

*Sau khi bom duge + dung tich om diy 1
3

48 phiit so v

VOi cong sy
4uy dinh, Ty

hon, mj gies bom duge 15

16n
3 J
dung tich b chitu,





